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1 27202141327  Phan Thị Kim  Chi 16/06/2003 Quảng Trị 30CBN10

2 27202935823  Nguyễn Thị Út  Duyên 15/08/2003 Quảng Nam 30CBN10

3 27202202792  Lê Phạm Châu  Hân 23/11/2003 Đà Nẵng 30CBN10

4 27217136532  Phan Nguyễn Gia  Hân 06/11/2003 Đắk Lắk 30CBN10

5 27203541680  Nguyễn Thị  Hiền 18/03/2003 Hà Tĩnh 30CBN10

6 24217104309  Nguyễn Trung  Hiếu 19/07/2000 Đà Nẵng 30CBN10

7 27213822040  Nguyễn Quang  Huy 26/09/1999 Thanh Hóa 30CBN10

8 27213823142  Nguyễn Bình  Huy 20/02/2003 Bến Tre 30CBN10

9 27212153214  Đồng Nguyễn Băng  Huyền 08/09/2003 Đà Nẵng 30CBN10

10 27217128397  Trần Minh  Khải 21/04/2003 Quảng Ngãi 30CBN10

11 27202233379  Phan Thị  Lên 22/04/2003 Quảng Nam 30CBN10

12 28204633337  Phan Khánh  Linh 09/05/2004 Quảng Trị 30CBN10

13 27213843649  Nguyễn Hương  Ly 09/11/2003 Quảng Bình 30CBN10

14 27203840502  Nhan Thị  Minh 19/06/2003 Quảng Nam 30CBN10

15 27203731538  Lê Thị Mai  Ngân 26/05/2003 Khánh Hòa 30CBN10

16 27213701424  Nguyễn Phan Thu  Ngân 20/07/2003 Bình Định 30CBN10

17 27202939340  Lê Thị Kim  Ngọc 17/12/2003 Quảng Nam 30CBN10

18 27207138119  Lê Phạm Tuyết  Nhi 06/05/2003 Đà Nẵng 30CBN10

19 27202900494  Trần Huệ  Như 23/10/2003 Quảng Nam 30CBN10

20 27203141082  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 26/02/2002 Hà Tĩnh 30CBN10

21 27202924897  Trần Thu  Quyền 24/02/2003 Đắk Lắk 30CBN10

22 045304000384  Nguyễn Quỳnh  Thi 17/04/2004 Quảng Trị 30CBN10

23 27211329905  Văn Ngọc Nhật  Trí 19/02/2003 Quảng Trị 30CBN10

24 27203842786  Đinh Thị Tường  Vi 06/01/2003 Quảng Nam 30CBN10

25 27203827991  Phạm Thị  Yến 03/10/2003 Gia Lai 30CBN10

26 27207540496  Lê Thị Mỹ  Duyên 11/09/2003 Quảng Nam 30CSC6
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27 27202239574  Trương Thị Thu  Hà 18/04/2003 Quảng Nam 30CSC6

28 27205252655  Nguyễn Khánh  Hân 22/12/2003 Quảng Ngãi 30CSC6

29 27202800585  Bùi Thị  Huyền 13/03/2003 Hà Tĩnh 30CHT1 Thi ghép

30 26207130806  Trần Thị  Thương 25/11/2002 Quảng Ngãi 30CSC5 Thi ghép
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1 28205103415  Kiều Ngọc  Lan 07/12/2004 Quảng Bình 30CSC6

2 27202139403  Lê Thị  Linh 03/08/2003 Quảng Bình 30CSC6

3 28204804846  Dương Thị Thùy  Linh 17/09/2002 Kon Tum 30CSC6

4 27202102806  Huỳnh Thị Ngọc  Mai 28/11/2003 Quảng Ngãi 30CSC6

5 27202441457  Nguyễn Vũ Trà  My 07/11/2003 Quảng Ngãi 30CSC6

6 27202100834  Phạm Diệu Kim  Ngân 06/02/2003 Đà Nẵng 30CSC6

7 27202220390  Huỳnh Thị Thu  Ngân 21/01/2003 Quảng Nam 30CSC6

8 28219405547  Nguyễn Thế Phúc  Nghĩa 14/09/2004 Nghệ An 30CSC6

9 27202402546  Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt 08/11/2003
Thừa Thiên

Huế
30CSC6

10 28205151856  Nguyễn Yến  Nhi 23/04/2004 Hà Tĩnh 30CSC6

11 27207538566  Đặng Thị  Nhung 23/03/2002 Quảng Ngãi 30CSC6

12 27215123961
 Nguyễn Trần
Phương

 Oanh 08/10/2003 Đà Nẵng 30CSC6

13 27212144218  Trần Xuân  Quý 26/10/2003 Đà Nẵng 30CSC6

14 27202202481  Nguyễn Thị Kim  Sương 01/01/2003 Đà Nẵng 30CSC6

15 27215143909  Nguyễn Phương  Thảo 21/05/2003 Quảng Nam 30CSC6

16 27205135146  Mai Thị Thu  Trang 16/05/2003 Quảng Nam 30CSC6

17 27212151130  Đỗ Đăng Hữu  Trí 29/04/2003 Quảng Nam 30CSC6

18 27205238241  Phan Thị Thúy  Vân 12/01/2003 Gia Lai 30CSC6

19 27202137512  Nguyễn Thị Tường  Vy 25/10/2003 Quảng Nam 30CSC6

20 27203538797  H Lan  Byă 01/04/2003 Đắk Lắk 30CYC7

21 27203842084  Phan Thị Mỹ  Duyên 01/01/2003 Quảng Nam 30CYC7

22 27205100456  Nguyễn Thị Thu  Hà 24/11/2003 Gia Lai 30CYC7

23 26203132603  Nguyễn Thị  Huyền 29/09/2002 Quảng Bình 30CYC7

24 27217128480  Y Tâm  Hwing 03/12/2003 Đắk Lắk 30CYC7

25 27211200916  Ngô Văn  Khải 24/04/2003 Quảng Nam 30CYC7

26 27203145361  Trịnh Thị  Lan 23/04/2003 Bình Định 30CYC7
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27 27203126812  Võ Thị Cẩm  Ly 19/06/2003 Gia Lai 30CYC7

28 27203841617  Nguyễn Thị Trúc  Ly 01/08/2003 Đắk Lắk 30CYC7

29 27217128728  H'trùng  Mlô 21/09/2002 Đắk Lắk 30CYC7

30 27203135940  Bùi Thị Ly  Na 09/01/2003 Quảng Nam 30CYC7
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1 27203843420  Nguyễn Thị Bảo  Ngọc 15/07/2003 Quảng Nam 30CYC7

2 27212142228  Nguyễn Đình Trọng  Nguyên 25/08/2003 Quảng Nam 30CYC7
K đc dự thi
(K nộp hồ
sơ)

3 27217102556  Đặng Thu  Phương 31/01/2003 Đà Nẵng 30CYC7

4 2220423433  Ngô Thị Phương  Thảo 29/09/1998 Đà Nẵng 30CYC7

5 27212141162  Lương  Thiện 14/04/2003 Quảng Nam 30CYC7

6 28214646555  Lê Văn Phú  Thịnh 09/11/2004 Quảng Trị 30CYC7

7 27204729856  Hoàng Anh  Thư 15/05/2003 Quảng Trị 30CYC7

8 27215102368  Nguyễn Thùy  Trang 15/05/2003 Thanh Hóa 30CYC7

9 27202135548  Trần Thị  Tươi 02/08/2002 Bình Định 30CYC7

10 27205101772  Phạm Thị Tường  Vy 09/04/2003 Đà Nẵng 30CYC7

11 27202543631  Nguyễn Thị Thanh  Xuân 03/01/2003 Gia Lai 30CYC7

12 28204648663  Lê Thị Hoài  Thương 22/08/2003 Quảng Nam 30SBN8

13 27212230462  Phạm Đại  Phước 01/01/2003 Quảng Nam 30SSC6

14 28206502607  Lương Thị Kim  Nhung 13/11/2004 Kon Tum 30SYC4

15 27202241827  Võ Thị Thu  Hiền 23/09/2003 Quảng Nam 30TBN14

16 27202731575  Nguyễn Thủy  Tiên 21/01/2003 Quảng Nam 30TBN14

17 28204303145  Nguyễn Thị Minh  Thảo 13/01/2004 Gia Lai 30TSC10

18 28206203142  Ngô Thị Hồng  Nhung 13/04/2004 Quảng Bình 30TYC11

19 27212942522  Thái Nguyễn Minh  Hoàng 05/02/2003 Quảng Nam 30SBN6 Thi ghép

20 27212203050  Trà Nguyễn Khánh  Vy 17/07/2003 Đà Nẵng 30SHT3 Thi ghép

21 28211105236  Lê Anh  Hoàng 18/12/2004 Quảng Trị 30THT12 Thi ghép

22 26207234148  Phạm Thị Hoài  Trinh 26/07/2002 Quảng Nam 30THT3 Thi ghép

23 27202145343  Nguyễn Thị Thu  Phương 18/03/2003 Đắk Lắk 30THT6 Thi ghép

24 28204506770  Lê Thị Khánh  Ly 02/09/2004 Hà Tĩnh 30TSC6 Thi ghép

25 27218644065  Trần Đức  Cường 19/05/2003 Bình Phước 30TSC7 Thi ghép
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26 27202224644  Nguyễn Võ Thùy  Duyên 18/10/2003 Đà Nẵng 30TSC7 Thi ghép

27 28204304281  Phan Thị Hồng  Nhung 17/03/2004
Thừa Thiên

Huế
30TSC7 Thi ghép

28 28206201852  Bùi Thị Mỹ  Vân 20/08/2003 Gia Lai 30TSC7 Thi ghép
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